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Giáo viên: Vũ Ngọc Hà

                     Trần Thị Tân
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Tết cổ truyền 1 Từ ngày 20/01 đến 
24/01/2025

Vũ Ngọc Hà

Mâm ngũ quả ngày 
Tết

1 Từ ngày 03/02 đến 
07/02/2025

Trần Thị Tân

Không khí mùa xuân 1 Từ ngày 10/02 đến 
14/02/2025

Vũ Ngọc Hà

Cây xanh 1 Từ ngày 17/2 đến 
21/02/2025

Trần Thị Tân

Một số loại quả 1 Từ ngày 24/02 đến 
28/02/2025

Vũ Ngọc Hà

Bé với các loài hoa 1 Từ ngày 03/03 đến 
07/03/2025
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III. CHUẨN BỊ:

Tết cổ truyền Mâm ngũ quả 
ngày tết

Không khí 
mùa xuân

Cây xanh Một số loại quả Bé với các loài 
hoa

Giáo 
viên

- Chuẩn bị 
KHGD, bài soạn 
chi tiết, nghiên 
cứu tài liệu sách 
báo về chủ đề 
Thực vật - Tết và 
mùa xuân
- Chuẩn bị các 
mảng nội dung, 
mảng hoạt động 
của trẻ, trang trí 
lớp, tạo các góc 
chơi mở cho trẻ 
hoạt động...
+ Giấy khổ to để 
vẽ dán trang trí 
hình của chủ đề.
+ Các loại đồ 
dùng phục vụ cho 
tiết dạy, đồ chơi 
phù hợp với chủ 
đề 
+ Tạo tranh gợi 
mở, tranh học tập 
về ngày Tết cổ 
truyền
 - Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu, 
vỏ hộp, bìa cứng, 

- Tạo tranh gợi 
mở, tranh học tập 
cho trẻ  về chủ đề 
ngày Tết cho trẻ, 
tranh ảnh về ngày 
Tết 
- Chuẩn bị NVL, 
đồ dùng, đồ chơi 
cho trẻ làm.
+ Các loại đồ 
dùng phục vụ cho 
tiết dạy, đồ chơi 
phù hợp với chủ 
đề 
+ Tạo tranh gợi 
mở, tranh học tập 
về ngày Tết cổ 
truyền
 - Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu, 
vỏ hộp, bìa cứng, 
băng dính, xốp 2 
mặt, 1 mặt, đồ 
dùng đồ chơi trẻ 
làm

- Bổ sung 
nguyên vật liệu, 
các vỏ hộp, bìa 
cứng, băng 
dính, xốp 2 mặt, 
1 mặt, đồ dùng 
đồ chơi cho trẻ 
- Tạo tranh gợi 
mở, tranh học 
tập về Tết và 
mùa xuân
+ Các loại đồ 
dùng phục vụ 
cho tiết dạy, đồ 
chơi phù hợp 
với chủ đề 
+ Tạo tranh gợi 
mở, tranh học 
tập về mùa xuân
 - Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu, 
vỏ hộp, bìa 
cứng, băng 
dính, xốp 2 mặt, 
1 mặt, đồ dùng 
đồ chơi trẻ làm

- Tạo tranh gợi 
mở, tranh ảnh về 
các loài thực vật 
và cây xanh
- Tranh ảnh các 
loài cây xanh
- Bổ sung NVL, 
các vỏ hộp bìa 
cứng, băng dính, 
xốp 2 mặt, 1 mặt
- Đồ dùng đồ 
chơi cho trẻ làm.
+ Các loại đồ 
dùng phục vụ 
cho tiết dạy, đồ 
chơi phù hợp với 
chủ đề 
+ Tạo tranh gợi 
mở, tranh học tập 
về cây xanh 
quanh bé
 - Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu, 
vỏ hộp, bìa cứng, 
băng dính, xốp 2 
mặt, 1 mặt, đồ 
dùng đồ chơi trẻ 
làm

- Tạo tranh gợi 
mở, tranh ảnh về 
các loại quả
- Tranh ảnh các 
loại quả
- Bổ sung NVL, 
các vỏ hộp bìa 
cứng, băng dính, 
xốp 2 mặt, 1 mặt
- Đồ dùng đồ chơi 
cho trẻ làm.
+ Các loại đồ 
dùng phục vụ cho 
tiết dạy, đồ chơi 
phù hợp với chủ 
đề 
+ Tạo tranh gợi 
mở, tranh học tập 
về các loại quả
 - Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu, 
vỏ hộp, bìa cứng, 
băng dính, xốp 2 
mặt, 1 mặt, đồ 
dùng đồ chơi trẻ 
làm

- Tạo tranh gợi 
mở, tranh ảnh về 
các loài hoa
- Tranh ảnh các 
loài hoa
- Bổ sung NVL, 
các vỏ hộp bìa 
cứng, băng dính, 
xốp 2 mặt, 1 mặt
- Đồ dùng đồ chơi 
cho trẻ làm.
+ Các loại đồ 
dùng phục vụ cho 
tiết dạy, đồ chơi 
phù hợp với chủ 
đề 
+ Tạo tranh gợi 
mở, tranh học tập 
về các loài hoa
 - Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu, 
vỏ hộp, bìa cứng, 
băng dính, xốp 2 
mặt, 1 mặt, đồ 
dùng đồ chơi trẻ 
làm
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băng dính, xốp 2 
mặt, 1 mặt, đồ 
dùng đồ chơi trẻ 
làm

Nhà 
trường

- Tổ chức sinh 
hoạt chuyên 
môn để giáo 
viên trao đổi 
bàn bạc về chủ 
đề Thực vật – 
Tết và mùa 
xuân
- Bổ sung các 
tài liệu sách về 
chủ đề, truyện 
thơ về chủ đề.
 - Bổ sung các 
nguyên vật 
liệu, giấy màu, 
keo dán, sáp 
màu, bìa, giấy 
toki, giấy A4, 
băng dính 2 
mặt…

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, 
giấy màu, keo 
dán , sáp màu, 
bìa, giấy toki , 
giấy a4, băng 
dính 2 mặt….
- Bổ sung các tài 
liệu sách về chủ 
đề, truyện thơ về 
chủ đề.

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, 
giấy màu, keo dán, 
sáp màu, bìa, giấy 
toki, giấy a4, băng 
dính 2 mặt…
- Bổ sung các tài 
liệu sách về chủ 
đề, truyện thơ về 
chủ đề.

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, 
giấy màu, keo 
dán, sáp màu, 
bìa, giấy roki , 
giấy a4, băng 
dính 2 mặt…
- Bổ sung các 
tài liệu sách về 
chủ đề, truyện 
thơ về chủ đề.

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, 
giấy màu, keo 
dán, sáp màu, 
bìa, giấy roki , 
giấy a4, băng 
dính 2 mặt…
- Bổ sung các tài 
liệu sách về chủ 
đề, truyện thơ về 
chủ đề.

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, 
giấy màu, keo 
dán, sáp màu, bìa, 
giấy roki , giấy 
a4, băng dính 2 
mặt…
- Bổ sung các tài 
liệu sách về chủ 
đề, truyện thơ về 
chủ đề.

Phụ 
huynh

- Trò chuyện 
với trẻ về ngày 
Tết
- Ủng hộ các 
loại nguyên vật 
liệu liên quan 
đến chủ đề 

- Trò chuyện với 
trẻ về mâm ngũ 
quả ngày Tết
- Ủng hộ các loại 
NVL liên quan 
đến chủ đề như : 
sách báo, lịch và 

-Trò chuyện với 
trẻ về không khí 
mùa xuân
- Ủng hộ các loại 
nguyên vật liệu 
liên quan đến chủ 
đề như: Sách, báo, 

- Trò chuyện 
với trẻ về các 
loại cây xanh
- Ủng hộ các 
loại nguyên vật 
liệu liên quan 
đến chủ đề như: 

- Trò chuyện với 
trẻ về các loại 
quả
- Ủng hộ các loại 
nguyên vật liệu 
liên quan đến 
chủ đề như: 

- Trò chuyện với 
trẻ về các loài hoa
- Ủng hộ các loại 
nguyên vật liệu 
liên quan đến chủ 
đề như: Sách, báo, 
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như: Sách, báo, 
lịch,tranh, ảnh 
về ngày Tết

tranh ảnh về 
trang trí nhà của 
trong dịp Tết

lịch, tranh, ảnh  về 
không khí mùa 
xuân

Sách, báo, lịch, 
tranh, ảnh về 
các loại cây 
xanh

Sách, báo, 
lịch,tranh, ảnh về 
các loại quả

lịch,tranh, ảnh về 
các loài hoa

Trẻ - Có kiến thức 
về ngày Tết cổ 
truyền
- Trẻ mạnh dạn 
tự tin tham gia 
vào các hoạt 
động.
- Làm đồ chơi 
về các loại đồ 
chơi của bé
- Cùng cô hoàn 
thiện tranh, 
album, tranh 
trên mảng 
tường, tranh ở 
góc đồ chơi về 
chủ đề Tết cổ 
truyền
- Nắm được 
kiến thức cô 
cung cấp. Có ý 
thức trong các 
hoạt động ở 
trường lớp.

- Trẻ mạnh dạn 
tự tin tham gia 
vào các hoạt 
động.
- Vẽ, tô màu, làm 
tranh ảnh về các 
loài động vật
- Cùng cô hoàn 
thiện tranh, 
album, tranh trên 
mảng tường, 
tranh ở góc đồ 
chơi về chủ đề 
côn trùng
- Nắm được kiến 
thức cô cung cấp
- Có ý thức trong 
các hoạt động ở 
trường lớp.

- Trẻ có kiến thức 
về mùa xuân
- Trẻ mạnh dạn, tự 
tin tham gia vào 
các hoạt động
- Cùng cô hoàn 
thiện tranh, album, 
tranh trên mảng 
tường, tranh ở góc 
đồ chơi về chủ 
mùa xuân
- Nắm bắt được 
kiến thức cô cung 
cấp.
- Có ý thức trong 
các hoạt động của 
trường lớp

- Có kiến thức 
về các loại cây 
xanh
- Trẻ mạnh dạn 
tự tin tham gia 
vào các hoạt 
động.
- Làm đồ chơi 
về các loại cây 
xanh
- Cùng cô hoàn 
thiện tranh, 
album, tranh 
trên mảng 
tường, tranh ở 
góc đồ chơi về 
chủ đề các loại 
cây xanh
- Nắm được 
kiến thức cô 
cung cấp. Có ý 
thức trong các 
hoạt động ở 
trường lớp.

Có kiến thức về 
các loại quả
- Trẻ mạnh dạn 
tự tin tham gia 
vào các hoạt 
động.
- Cùng cô hoàn 
thiện tranh, 
album, tranh trên 
mảng tường, 
tranh ở góc đồ 
chơi về chủ đề 
các loại quả
- Nắm bắt được 
kiến thức cô 
cung cấp.
- Có ý thức trong 
các hoạt động 
của trường lớp

Có kiến thức về 
các loài hoa
- Trẻ mạnh dạn tự 
tin tham gia vào 
các hoạt động.
- Cùng cô hoàn 
thiện tranh, 
album, tranh trên 
mảng tường, tranh 
ở góc đồ chơi về 
chủ đề các loài 
hoa
- Nắm bắt được 
kiến thức cô cung 
cấp.
- Có ý thức trong 
các hoạt động của 
trường lớp

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
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TT Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

1 Đón trẻ - Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của trẻ. 
- Trò chuyện, nghe bài thơ, bài hát về chủ đề Tết- mùa xuân – thực vật. Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép khi trò chuyện về chủ đề Tết- mùa xuân -thực vật.
- Hoạt động tự chọn: Trẻ chọn đồ chơi, lắp ghép hình mà trẻ thích, trẻ trò chuyện trao đổi với các bạn, 
nghe một số bài hát về chủ đề. Cô tổ chức cho trẻ ăn sáng.
- Giáo dục trẻ sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ.

2 Thể dục 
sáng

 1.Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô, sau đó chuyển đội hình về 4 
hàng ngang tập TDS.
2. Trọng động
 Hô hấp: Ngửi hoa
 Tay: Hai tay giang ngang, đưa ra trước
 Chân: Đứng hai tay chống hông, lần lượt đưa từng chân ra trước, ra sau đặt mũi bàn chân.
 Bụng: Hai tay dang ngang nghiêng người tay gập sau gáy
 Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
 TCVĐ: Nhảy dân vũ rửa tay
3. Hồi tĩnh:
Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập

Nhánh 
1

Ngày 20/01
PTTC

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

Ngày 21/01
PTNT

Khám phá bánh 
chưng ngày tết

Ngày 22/01
PTNN

Truyện: Sự tích 
bánh chưng bánh 

giày

Ngày 23/01
PTTM

Nặn bánh chưng 
ngày tết

Ngày 24/01
PTTM

Bánh chưng 
xanh

3

Hoạt 
động 
học Nhánh 

2

Ngày 03/02
PTTC

Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 

cách xa 2m

Ngày 04/02
PTNT

Tách  nhóm có số 
lương  trong 

phạm vi 4 thành 

Ngày 05/02

Quả bầu tiên

Ngày 06/02
PTTM

Nặn mâm ngũ 
quả

Ngày 07/02
PTTM

Quả
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các nhóm nhỏ 
hơn

Nhánh 
3

Ngày 10/02
PTTC

Trèo lên, xuống 5 
gióng thang

Ngày 11/02
PTNT

Khám phá rau 
bắp cải

Ngày 12/02
PTNN

Thơ: Mùa xuân

Ngày 13/02
PTTM

Xé dán hoa mùa 
xuân

Ngày 14/02
PTTM

VĐMH: Mùa 
xuân đến rồi

Nhánh 
4

Ngày 17/02
PTTC

Bật nhảy từ trên 
cao xuống (cao 

30-35cm)

Ngày 18/02
PTNT

Khám phá cây 
hồng xiêm

Ngày 19/02
PTNN

Thơ: Cây bàng

Ngày 20/02
PTTM

Tạo hình cây 
hồng xiêm

Ngày 21/02
PTTM

VTTTTC: em 
yêu cây xanh

Nhánh 
5

Ngày 24/02
PTTC

Bò chui qua cổng, 
ném xa bằng một 

tay

Ngày 25/02
PTNT

Khám phá quả 
cam

Ngày 26/02
PTNN

Truyện: Củ cải 
trắng

Ngày 27/02
PTTM

Nặn một số loại 
quả

Ngày28/02
PTTM

Hát: Bầu và bí

Nhánh 
6

Ngày 03/03
PTTC

Bật liên tục về 
phía trước

Ngày 04/03
PTNT

Khám phá hoa 
hồng

Ngày 05/03
PTNN

Thơ: Hoa kết trái

Ngày 06/03
PTTM

Trang trí váy 
bằng cánh hoa

Ngày 07/03
PTTM

Hát: quà 8-3
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Nhánh 
1

Ngày 20/01
- QSCMĐ: Quan 
sát cây xanh
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý thích 
tại khu hành lang

* Đồ chơi mang 
thêm: cầu đá, 

chong chóng, ném 
vòng...

Ngày 21/01
- QSCMĐ: Quan 
sát sân khấu
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
hòn non bộ
* Đồ chơi mang 
thêm: cầu đá, 
chong chóng, 
ném vòng...

Ngày 22/01
- QSCMĐ: Quan sát 
cây cau cảnh
- TCVĐ: Trời nắng, 
trời mưa
- Chơi theo ý thích tại 
khu vực sân khấu.

* Đồ chơi mang 
thêm: xâu hạt, xâu 

dây, kéo khóa, truyện 
đọc, rối kể chuyện.

Ngày 23/01
- QSCMĐ: 
Quan sát cây 
hoa sữa
- TCVĐ: Đi 
kiểm chúa la
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm: 

cầu đá, chong 
chóng, ném 

vòng...

Ngày 24/01
- QSCMĐ: Quan 
sát cây đào
 - TCVĐ: Chơi 
cùng cát sỏi
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
sân trường.
* Đồ chơi mang 
thêm: nhảy dây, 
xe đẩy, đánh cầu, 
bowling

4 HĐNT

Nhánh 
2

Ngày 03/02
- QSCMĐ: Quan 
sát cây khế
- TCVĐ: Gieo hạt, 
nảy mầm
- Chơi theo ý thích 
tại khu vực hành 
lang

* Đồ chơi mang 
thêm: cầu đá, 

chong chóng, ném 
vòng, bóng, gôn....

Ngày 04/02
- QSCMĐ: Quan 
sát cây chuối 
- TCVĐ: Cây 
cao, cỏ thấp
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
hòn non bộ    
*Đồ chơi mang 
thêm: dụng cụ 
chăm sóc cây

Ngày 05/02
- QSCMĐ: Quan sát 
con cây bưởi
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi theo ý thích tại 

khu vực sân 
khấu                     *Đồ 

chơi mang thêm: 
dụng cụ xâu dây, xâu 

hạt

Ngày 06/02
- QSCMĐ: 
Quan sát cây 
mít
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu 
trượt,xích đu

*Đồ chơi 
mang thêm: 

cầu đá, chong 
chóng,...

Ngày 07/02
-QSCMĐ: Quan 
sát quả dưa hấu
- TCVĐ: Nhặt lá 
vàng rơi
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
sân trường.

*Đồ chơi mang 
thêm: nhảy dây, 

xe đẩy, bowling...
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Nhánh 
3

Ngày 10/02

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Đôi chân 
khéo léo
- Chơi theo ý thích 
tại khu hành lang

*Đồ chơi mang 
thêm: dụng cụ xâu 

dây, xâu hạt

Ngày 11/02

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa mẫu 
đơn
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi với phấn

*Đồ chơi mang 
thêm: dụng cụ 
chăm sóc cây 

Ngày 12/02

- QSCMĐ: Quan sát 
cây vú sữa
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi theo ý thích tại 
khu vực sân trường

* Đồ chơi mang 
thêm:  cầu đá, chong 

chóng, ném vòng, 
bóng, gôn....

Ngày 13/02

- QSCMĐ: 
Quan sát cây 
mít
- TCVĐ: Gieo 
hạt, nảy mầm
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non 
bộ

*Đồ chơi 
mang thêm: 
nhảy dây, xe 

đẩy, bowling...

Ngày 14/02

- QSCMĐ: Quan 
sát cây phượng 
vĩ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi cùng cát 
sỏi
* Đồ chơi mang 
thêm:  cầu đá, 
chong chóng, 

ném vòng, bóng, 
gôn.....

Nhánh 
4

Ngày 17/02
- QSCMĐ: Quan 
sát quả xoài
- TCVĐ: Đôi chân 
khéo léo
- Chơi theo ý thích 
tại khu vực hòn non 
bộ

* Đồ chơi mang 
thêm: dụng cụ 
chăm sóc cây

Ngày 18/02
- QSCMĐ: Quan 
sát quả dưa hấu
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
hành lang
* Đồ chơi mang 
thêm:  cầu đá, 
chong chóng, 

ném vòng, bóng, 
gôn.....

Ngày 19/02
- QSCMĐ: Quan sát 
quả cam
- TCVĐ: Vượt 
chướng ngại vật
- Chơi theo ý thích tại 
khu vực sân khấu
*Đồ chơi mang thêm: 
dụng cụ xâu dây, xâu 

hạt

Ngày 20/02
- QSCMĐ: 
Quan sát cây 
hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt, 
xích đu

*Đồ chơi 
mang thêm: 

cầu đá, chong 
chóng,...

Ngày 21/02
- QSCMĐ: Quan 
sát video cây hoa 
cúc
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
vườn cổ tích
*Đồ chơi mang 
thêm: nhảy dây, 
xe đẩy, bowling...
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Nhánh 
5

Ngày 24/02
- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Đôi chân 
khéo léo
- Chơi theo ý thích 
tại khu vực hòn non 
bộ

* Đồ chơi mang 
thêm: dụng cụ 
chăm sóc cây

Ngày 25/02
- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa mẫu 
đơn
- TCVĐ: Chạy 
tiếp sức
- Chơi với phấn
* Đồ chơi mang 
thêm: phấn vẽ.

Ngày 26/02
- QSCMĐ: Quan sát 
cây hoa cúc
- TCVĐ: Gieo hạt, 
nảy mầm
- Chơi theo ý thích tại 
khu vực cầu trượt, 
xích đu
* Đồ chơi mang 
thêm: ném vòng, 
chong chóng, cầu 
đá...

 

Ngày 27/02
- QSCMĐ: 
Quan sát cây 
hoa sữa
- TCVĐ: Ném 
xa, chạy chậm
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân 
trường.

* Đồ chơi 
mang thêm: 
nhảy dây, xe 

đẩy, đánh cầu,

Ngày 28/02
- QSCMĐ: Quan 
sát cây rau cải
- TCVĐ: Kiểm 
chúa la
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
sân khấu.
* Đồ chơi mang 
thêm: xâu hạt, 
xâu dây, kéo 
khóa, truyện đọc, 
rối kể chuyện.

Nhánh 
6

Ngày 03/03
- QSCMĐ: Quan 
sát quả dưa hấu

- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ

Ngày 04/03
- QSCMĐ: Quan 
sát cây khế

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi với phấn

Ngày 05/03
- QSCMĐ: Quan sát 
cây rau cải
- TCVĐ: Chạy tiếp 
sức
- Chơi theo ý thích tại 
khu vực sân trường. 

* Đồ chơi mang 
thêm:  nhảy dây,…

Ngày 06/03
- QSCMĐ: 
Quan sát rau 
mồng tơi

- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi theo ý 
thích tại khu

* Đồ chơi 
mang thêm: 

dụng cụ chăm 
sóc

Ngày 07/03
- QSCMĐ: Quan 
sát cây rau diếp

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 
sân trường.
* Đồ chơi mang 
thêm: dụng cụ 

chăm sóc
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5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ tự lau mặt, lau tay, chùi mũi bằng  giấy mềm.
- Trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn xong.
- Trẻ biết ăn chín uống  sôi
- Trẻ biết súc miệng nước muối.
- Trẻ biết ngủ đúng giờ khi được người lớn nhắc nhở.
- Trẻ biết tự xúc ăn, ăn sạch sẽ, không rơi vãi ...

Nhánh 
1

Thực hành: Chuẩn 
bị nguyên vật liệu, 

ngâm gạo, đỗ…

Trò chuyện về 
tên và cách chế 
biến đơn giản 

một số món ăn từ 
rau: Rau luộc, 
rau xào, nấu 

canh...

Nghe bài hát: Ngày 
tết quê em

Nghệ thuật 
tổng hợp chủ 
đề Thực vật

Nêu gương bé 
ngoan,

Liên hoan  văn 
nghệ cuối tuần.

Nhánh 
2

Nghe truyện Hạt đỗ 
sót

Đọc thơ: Họ rau Nghe:  Vòng quay 
luân chuyển

Hát Em yêu 
cây xanh

Nêu gương bé 
ngoan,

Liên hoan  văn 
nghệ cuối tuần.

Nhánh 
3

Hướng dẫn trẻ trộn 
salad

Hướng dẫn làm 
hoa quả dầm

Nghe truyện Chiếc 
ấm sành nở hoa

Nghe truyện 
Hạt đỗ sót

Nêu gương bé 
Ngoan

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

6 Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
4

Trò chuyện về tên 
và cách chế biến 
đơn giản một số 

món ăn từ rau: Rau 
luộc, rau xào, nấu 

canh...

Nghe truyện Hạt 
đỗ sót

Nghe truyện Chiếc 
ấm sành nở hoa

Nghệ thuật 
tổng hợp chủ 
đề Thực vật

Nêu gương bé 
ngoan,

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.

Nhánh 
5

Hướng dẫn trẻ trộn 
salad

Tìm hiểu về ngày 
8/3

Nghe truyện Niềm 
vui từ bát canh cải

Đọc thơ: Hoa 
kết trái

Nêu gương bé 
ngoan,

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.
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Nhánh 
6

Nghe bài hát Màu 
hoa

Nghe truyện 
Chiếc ấm sành 

nở hoa

Nghe:  Vòng quay 
luân chuyển

Đọc thơ: Họ 
rau

Nêu gương bé 
ngoan,

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

stt Tên góc 
chơi

Mục đích – 
Yêu cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5 N6

Nấu 
ăn

+ Món ngon ngày Tết
- Nấu các món: gà luộc, 

rau xào, thịt rán
- Thực hành thao tác 

cắt tỉa hoa quả,

- Lô tô
- Đồ dùng nấu 

ăn
- Thực phẩm
- Một số dụng 

cụ nấu ăn
- Các loại rau củ 

quả
- Các thao tác 

gói nem

x x x x x1 Góc phân 
vai

- Trẻ biết tự 
thỏa thuận vai 
chơi và thể 
hiện đúng vai 
chơi . Biết thực 
hành thao tác 
chế biến các 
món ăn hàng 
ngày như: thịt 
luộc, rau 
luộc,thịt 
kho,thịt rán …
- Củng cố kĩ 
năng phân vai 
chơi, phân 
công công việc, 

+ Giờ ăn của gia đình 
bé
- Chuẩn bị thực phẩm, 
rau củ chế biến những 
món ăn cho gia đình bé

- Một số đồ 
dùng dụng cụ để 
chế biến món 
ăn.
- Đồ dùng dụng 
cụ nhà bếp 

x x x x x
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- Giờ ăn chào mời trước 
khi ăn.
- Ăn xong bưng bê đồ 
ăn, lau dọn bàn ghế.

hợp tác cùng 
các bạn.
- Biết thu dọn 
đồ dùng sau khi 
chơi

+ Bếp ăn của gia 
đình  bé
- Món ngon mỗi ngày 
của gia đình bé
- Các bạn cùng nhau 
chuẩn bị những món ăn
- Cùng phụ giúp các bạn 
nấu cơm chuẩn bị mâm 
cơm của gia đình bé.

- Một số đồ 
dùng dụng cụ để 
chế biến món 
ăn.
- Đồ dùng dụng 
cụ nhà bếp.
- Một số thực 
phẩm: Rau, củ, 
quả, tôm, cua, 
cá,  thịt, trứng, 
gà,..
- Một số tranh 
hình ảnh hướng 
dẫn quy trình 
chế biến một số 
món ăn.

x

x x x x

+ Cửa hàng bán hoa, 
bánh kẹo ngày Tết
- Bán các loại quả: táo, 

lê, lựu, chuối, cam, 
thanh long, dưa dấu, 
xoài, chanh.

-   Bán đèn lồng trung 
thu, đầu lân

- Thực hành thao tác 
chế biến món trộn 
salat

- Các loại 
quả
- Rau, củ 
quả
- Dao thớt, 
đĩa
- Bánh kẹo, 
đồ trang trí 
ngày tết, hoa

x x x x x x

- Trẻ biết thực 
hiện những 

Bác 
sỹ

+Bệnh viện đa khoa - Sổ khám bệnh
- Bút chì

x x x
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công việc của 
bác sỹ. Biết 
giao tiếp giữa 
bác sỹ bệnh 
nhân trong khi 
chơi,
- Rèn kĩ năng 
cách sử dụng 
một số đồ dùng 
của bác sỹ khi 
khám cho bệnh 
nhân.
- Biết thu dọn 
đồ dùng sau khi 
chơi.

- Khám bệnh cho mọi 
người
- Hướng dẫn
- Chăm sóc
- Cấp phát thuốc
.

- Dụng cụ khám 
bệnh
- Trang phục bác 
sĩ
- Thuốc các loại.

+Phòng khám đa khoa

- Khám bệnh cho động 
vật
- Hướng dẫn
- Chăm sóc
- Kê đơn
- Cấp phát thuốc

Sổ khám bệnh
- Sổ khám bệnh
-Bút 
- Dụng cụ khám 
bệnh
- Trang phục bác 
sĩ
- Thuốc các loại.

x x x

 + Bệnh viện đa khoa
- Khám bệnh cho mọi 
người
- Hướng dẫn
- Cấp phát thuốc

Sổ khám bệnh
- Dụng cụ khám 
bệnh
- Trang phục bác 
sĩ
- Thuốc các loại.

x

+ Phòng khám đa khoa
- Khám bệnh cho mọi 
người
- Hướng dẫn
- Chăm sóc
- Kê đơn

Sổ khám bệnh
- Dụng cụ khám 
bệnh
- Trang phục bác 
sĩ
- Thuốc các loại.

x x
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- Cấp phát thuốc

-  Trẻ biết cách 
giao tiếp giữa 
người mua và 
người bán.
- Biết 
chào,mời, giới 
thiệu mặt hàng, 
đóng gói , nói 
giá bán, thanh 
toán tiền, cảm 
ơn khách hàng

+ Cửa hàng bán các 
loại hoa, cây xanh, đồ 
trang trí tết
- Bày đồ dùng cần bán 
gọn gàng, sạch sẽ....
- Bán: hoa, cây xanh, đồ 
trang trí ngày Tết

-

- Các loại hoa, 
cây xanh, đồ 
trang trí ngày Tết

x x x x

Cửa hàng bán bánh 
kẹo
 - Bán các loại bánh kẹo 

- Các loại bánh 
kẹo

x xx

Bán 
hàng

Cửa hàng bán các loại 
thực phẩm
- Một số thực 
phẩm:  Tôm, cua, cá, 
rau, củ quả...

-  Một số thực 
phẩm:  Tôm, 
cua, cá, rau, củ 
quả...

x x

2 Góc học 
tập

- Trẻ biết đếm, 
xếp tương ứng, 
thêm bớt, tách 
gộp…. trong 
phạm vi 4, các 
trò chơi trong 
góc
- Phát triển rèn 
luyện các kĩ 

- Tìm hiểu về các loài 
động vật
- Chơi Domino
- Xếp tương ứng
- Xếp theo chuỗi

- Tranh về chủ 
đề tết- mùa 
xuân-thực vật
- Chấm tròn
- đômino
Tranh rời
Lô tô các loại đồ 
dùng đồ chơi

x x
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-Vẽ các loại quả với số 
lượng 5
- Loại đối tượng không 
cùng nhóm
- Tìm đường về lớp bé

- Bảng
- Quả
- Lô tô chủ đề 
TMX-TV
- Chấm tròn
- Giấy, bút màu

x

- Ghép hình các loại đồ 
chơi

- Tìm số

- Các hình học 
phẳng
- Lô tô chủ đề 
tết-mùa xuân-
thực vật
- Thẻ số

x x

năng: thêm bớt, 
so sánh, tách 
gộp, xếp tương 
ứng, phân loại
- Biết thu dọn 
đồ chơi sau khi 
chơi

- Ôn luyện đếm, xếp 
tương ứng, thêm bớt 
số lượng trong phạm 
vi 5

- Phân loại một số con 
vật

- Tìm đường về nhà

- Thẻ số: 
1,2,3,4,5

- Bảng 
- Lô tô các loại 

đồ dùng đồ 
chơi

-     Bảng chơi

x x

3 Kể chuyện sáng tạo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
với rối tay , rối dẹt các 
câu chuyện về chủ đề 
tết-mùa xuân-thực vật
- Xem album , tranh ảnh 
về tết-mùa xuân-thực vật
- Làm album, sách 
chuyện về chủ đề tết-
mùa xuân-thực vật
- Đọc các loại sách 
truyện, album khác nhau

- Rối
- Album
- Sân khấu
- Bút, dập ghim
- Băng dính gáy
- Các loại sách, 
truyện về chủ đề 
tết-mùa xuân-
thực vật

x x x xGóc 
truyện

- Trẻ biết kể 
chuyện về chủ 
đề, biết làm 
album, biết đọc 
thơ
- Rèn cách 
phân biệt mở 
đầu, kết thúc 
của sách. Cầm 
sách đúng 
chiều
- Rèn kĩ năng 
hợp tác cùng -Kể chuyện sáng tạo với 

rối tay, rối dẹp các câu 
-Rối 
- Album

x x
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chuyện về chủ đề tết – 
mùa xuân- thực vật
-Đọc các bài thơ về chủ 
đề tết- mùa xuân- thực 
vật
-Xem tranh ảnh, làm 
sách truyện album về 
chủ đề tết- mùa xuân- 
thực vật

- Bút, dập ghim
- Băng dính gáy

bạn trong hoạt 
động.
-  Biết thu dọn 
đồ dùng sau 
khi chơi.

Kể chuyện sáng tạo với 
rối tay, rối dẹt các câu 
chuyện về tết- mùa 
xuân- thực vật
-Đọc các bài thơ về tết- 
mùa xuân- thực vật
-Xem tranh ảnh.làm 
sách truyện album về 
chủ đề tết- mùa xuân- 
thực vật

-Rối 
- Album
- Bút, dập ghim
- Băng dính gáy
- Các loại sách 
album về chủ đề 
tết- mùa xuân- 
thực vật

x x x

+ Bé xây vườn hoa 
ngày tết
- Xếp hàng rào bằng đồ 
chơi lắp ghép
- Sắp xếp các khu vực 
cho các loài cây hoa, cây 
xanh

- Đồ chơi lắp 
ghép
- Dụng cụ xây 
dựng: gạch, cát, .
.- Các loại cây 
hoa, cây xanh,  
các loại cây rau.
- Nhà

x x4 Góc xây dựng
- Trẻ biết sử dung các 
nguyên liệu khác nhau để tạo 
công trình theo ý tưởng 
riêng của trẻ và ý gợi mở của 
cô
- Biết chơi đúng vai chơi của 
mình. 
- Rèn KN giao tiếp, phân 
công công việc cho nhau .
- Chơi đoàn kết bạn bè
- Biết thu dọn đồ dùng sau 
khi chơi.

+ Bé xây hội chợ xuân
- Xếp hàng rào bằng đồ 
chơi lắp ghép
- Sắp xếp các khu nhà ở, 
vườn cây, khu gian 
hàng
-

- Khối gỗ
- Hàng rào nhựa
- Nhà
- Cây hoa, cây 
xanh

x x
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+ Xây công viên cây 
xanh
- Xếp hàng rào bằng đồ 
chơi lắp ghép
- Chăm sóc cây
- Khu khám bệnh cho 
các con vật

- Khối gỗ
- Hàng rào nhựa
- Dụng cụ chăm 
sóc cây: xô, xẻng 
cuốc
- Nhà

x x x x

+ Xây vườn cây ăn quả
- Xếp hàng rào bằng đồ 
chơi lắp ghép
- Sắp xếp các khu ở của 
các con vật
- Chăm sóc cây

- Khối gỗ
- Hàng rào nhựa
- Dụng cụ chăm 
sóc cây: xô, xẻng 
cuốc, doa
- Các con vật

x x x

- Cắt, vẽ, xé dán, in 
hình, tô màu nước về 
chủ đề động vật
-Trẻ về góc chọn nội 
dung chơi.
 - Làm đồ chơi về chủ 
đề tết- mùa xuân- thực 
vật
- Làm album về chủ đề 
tết- mùa xuân- thực vật

- Sáp màu 
- Màu nước, bút 
lông
- Giấy màu cứng
- Bìa cứng
- Giấy a4
- Đất nặn

x

- Sáp màu 
- Màu nước, bút 
lông
- Giấy màu cứng
-Bìa cứng
- Giấy a4
- Đất nặn

x x

5 Góc nghệ 
thuật

Tạo 
hình

-Trẻ về góc chọn nội 
dung chơi.
-Trẻ tự lấy các nguyên 
vật liệu có trong góc 
chơi để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích của mình.

- Giấy màu,  
- Keo, kéo 
- Vỏ hộp sữa 
chua, xốp màu, 

x x x
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- Giấy a4,
- Sáp màu, bìa 
cứng
- Ống hút
- Bảng con
- Bàn con
- Màu nước
- Bút lông

- Cắt, vẽ, xé dán, in 
hình, tô màu nước về 
chủ đề động vật
-Trẻ về góc chọn nội 
dung chơi.
 - Làm đồ chơi về chủ 
đề tết- mùa xuân- thực 
vật
- Làm album về tết- mùa 
xuân- thực vật

- Giấy màu  
- Keo, kéo, 
- Vỏ hộp sữa 
chua, xốp màu 
- Giấy a4,
- Sáp màu, bìa 
cứng
- Ống mút
- Bảng con
- Bàn con
- Màu nước
- Bút lông

x x x x x

- Vẽ, tô màu tranh chủ 
đề tết- mùa xuân- thực 
vật
- Cắt, xé dán, nặn, in 
hình, thổi màu nước, 
làm đồ dùng đồ chơi về 
các loại về chủ đề tết- 
mùa xuân- thực vật
- Làm album chủ đề  tết- 
mùa xuân- thực vật

- Giấy màu,  
- Keo, kéo 
- Vỏ hộp sữa 
chua, xốp màu, 
- Giấy a4,
- Sáp màu, bìa 
cứng
- Ống mút
- Bảng con
- Bàn con
- Màu nước
- Bút lông

x x x x x x

- Trẻ biết hát, 
biết vận động 
các bài hát cùng 

Âm 
nhạc

+ Bé yêu âm nhạc
- Hát các bài hát và vận 
động các bài hát về chủ 

- Dụng cụ âm 
nhạc: thanh la, 

x x x
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các dụng cụ âm 
nhạc.
- Rèn tính chủ 
động, mạnh dạn 
hồn nhiên khi 
hát, vận động 
các Bh về chủ 
đề.
- Biết thu dọn 
đồ dùng sau khi 
chơi.

đề tết- mùa xuân- thực 
vật
- Hát, vỗ đệm, múa MH 
các bài hát chủ đề tết- 
mùa xuân- thực vật
- Chơi các trò chơi  

trống, sắc xô, nơ 
tay,... 

BAN GIÁM HIỆU

Vũ Thị Vòng

TỔ TRƯỞNG CM

Phạm Thị Hương

GV LẬP KẾ HOẠCH

Vũ Ngọc Hà
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